
 

  

  

     

Công bố Kết quả Cập nhật Xếp hạng Tín nhiệm Nhà phát hành 

FiinRatings giữ nguyên mức Xếp hạng Tín nhiệm 

Dài hạn Ngân hàng  TMCP Á Châu (“ACB”) ở mức 

“AA+” với  Triển vọng Xếp hạng “Ổn định” 
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2025 

Các cập nhật chính: 

• Đẩy mạnh kế hoạch chuyển dịch cho vay sang phân khúc doanh nghiệp lớn: 
Năm 2024, ACB đẩy mạnh chiến lược mở rộng sang phân khúc khách hàng doanh 
nghiệp (KHDN) lớn, với tỷ trọng cho vay doanh nghiệp lớn tăng từ 6% (2023) lên 9% 
(2024). Dư nợ KHDN lớn ghi nhận tăng trưởng mạnh ở mức 86%, cao nhất trong các 
phân khúc khách hàng, nâng tổng dư nợ từ 28.910 tỷ đồng lên 53.821 tỷ đồng.  

• Năng lực quản trị rủi ro của Ngân hàng đã giúp giảm áp lực từ tốc độ tăng 
trưởng phân khúc KHDN lớn lên chất lượng tài sản tốt hơn kỳ vọng của 
FiinRatings: Ngân hàng vẫn duy trì chính sách chọn lọc nghiêm ngặt đối với các đối 
tượng cho vay, chủ yếu ở các ngành trong định hướng phát triển trọng tâm và liên 
quan đến sản xuất như bất động sản khu công nghiệp, xây dựng hoặc có nhà máy, 
nhà xưởng như thép, điện lực. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của KHDN lớn đạt 1,37% trong  
năm 2024 so với mức 1,6% trong dự phóng của XHTN lần đầu.  

• Danh mục cho vay duy trì độ đa dạng cao và rủi ro thấp: Rủi ro tập trung trong 
danh mục cho vay của ACB duy trì ở mức thấp trong cả tập khách hàng cá nhân và 
doanh nghiệp, với top 20 khách hàng chiếm 0,7% và 5,2% lần lượt từng danh mục.    
Tỷ lệ NPL của Ngân hàng được duy trì trong giới hạn quy định nội bộ 1,5%, song song 
với tỷ lệ các khoản vay có tài sản đảm bảo được duy trì trên 98% và LTV trung bình 
trên 53%.    

• Danh mục đầu tư tăng 50,6% trong 6 tháng cuối năm 2024: Tuy giá trị các loại hình 
đầu tư đều chứng kiến tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng danh mục đầu tư của ACB chủ 
yếu đến từ chứng chỉ tiền gửi ngân hàng (2Q2024: 26.000 tỷ; 4Q2024: 56.000 tỷ), tiếp 
đến là trái phiếu chính phủ và trái phiếu TCTD. Ngân hàng đã giảm tỷ trọng trái phiếu 
chính phủ xuống ~37% danh mục đầu tư từ mức 50% danh mục đầu tư tại 2Q2024 để 
tối ưu hóa lợi tức, và duy trì chính sách không đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. 
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Báo cáo gần đây: FiinRatings đánh giá XHTN lần đầu nhà phát hành AA+/Ổn định của Ngân hàng TMCP Á Châu 

(“ACB”)    

* Đây là kết quả Xếp hạng Tín nhiệm dài hạn Nhà phát hành. Xếp hạng này thể hiện đánh giá của chúng tôi về mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp 

với vai trò là nhà phát hành, và không bao gồm kết quả xếp hạng tín nhiệm một công cụ nợ cụ thể nào bao gồm trái phiếu có thể được phát hành 

bởi doanh nghiệp. 

Thang điểm xếp hạng tín nhiệm của FiinRatings được xây dựng và áp dụng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và không có giá trị hoặc ý nghĩa 

tương đương với thang điểm xếp hạng của bất kỳ tổ chức xếp hạng tín nhiệm nào khác. 

Kết quả xếp hạng tín nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày công bố cho đến khi chúng tôi có những cập nhật ở lần công bố tiếp theo. 

Bản công bố được soạn thảo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Bản công bố tiếng Anh chỉ mang tính chất tham khảo và bản tiếng Việt sẽ được ưu 

tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ sự không đồng nhất nào giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh. 

Mọi trích dẫn cần sử dụng đầy đủ nội dung của công bố thông tin này, nghiêm cấm việc thay đổi hoặc cắt ghép các nội dung hoặc các phần của nội 

dung báo cáo nhằm thay đổi hay phản ánh không chính xác quan điểm của FiinRatings. 
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TỔNG QUAN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM 

Phân loại ngành: Tổ chức tài chính | Ngân hàng thương mại 

Cập nhật ngành: Nghiên cứu gần đây  

Tóm tắt cơ sở ý kiến xếp hạng tín nhiệm:  

FiinRatings giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm “AA+” với triển vọng xếp hạng     
“Ổn định” đối với Ngân hàng TMCP Á Châu (“ACB”), phản ánh đánh giá của chúng tôi 
về vị thế kinh doanh, nguồn vốn, và vị thế rủi ro được duy trì ổn định, cùng với khả năng sinh 
lời tốt và thanh khoản dồi dào sẽ tiếp tục là các yếu tố hỗ trợ mức điểm XHTN của ACB.  

FiinRatings duy trì đánh giá về vị thế kinh doanh ‘Tốt’ nhờ chiến lược chuyển dịch tỷ 
trọng cho vay sang nhóm KHDN lớn đã mang lại kết quả trong năm 2024, trong khi vẫn 
duy trì nền tảng bán lẻ vững chắc. Năm 2024, tăng trưởng tín dụng đạt 19,1%, cao nhất 
trong 5 năm trở lại của ACB và hơn mức trung bình ngành 17,6%, với 64% dư nợ đến từ 
KHCN, khẳng định vai trò cốt lõi của mảng bán lẻ. ACB cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng 
cao đến từ cho vay KHDN lớn, với mức tăng trưởng 86%, chủ yếu từ cho vay bất động sản, 
điện lực, và thép. Trong 6 tháng đầu năm, mức tăng trưởng ở cả mảng cho vay bán lẻ và 
mảng cho vay doanh nghiệp đều tăng 12%. Tuy nhiên, đến cuối năm 2024, trong khi tăng 
trưởng bán lẻ chỉ đạt 15%, mảng doanh nghiệp bứt phá với mức tăng 25%. Điều này phản 
ánh ưu tiên về mặt chiến lược của ACB trong việc mở rộng tín dụng doanh nghiệp.  

FiinRatings duy trì nhận định về hồ sơ vốn và khả năng sinh lời của ACB ở mức ‘Tốt’, 
được củng cố bởi cấu trúc vốn bền vững và khả năng duy trì lợi nhuận cao hơn trung 
bình ngành. Năm 2024, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ACB đạt 11,8%, duy trì ổn định theo kế 
hoạch. Ngoài ra, Ngân hàng cũng thực hiện thành công kế hoạch tăng vốn 15%/năm theo 
dự phóng lần đầu của chúng tôi. Biên lãi ròng (NIM) của ACB giảm còn 3,62% (2023: 4%; 
6T2024: 3,9%) trong 2024 nhưng vẫn duy trì cao hơn so với mức trung bình ngành (3,5%) 
và tương đương dự phóng 3,5 - 4,0% từ lần XHTN lần đầu của FiinRatings. Chúng tôi kỳ 
vọng NIM của Ngân hàng sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các chính sách cạnh tranh với các 
ngân hàng vốn nhà nước và xu hướng giảm lãi suất cho vay chung toàn ngành hỗ trợ nền 
kinh tế, nhưng vẫn duy trì trên 3% và trên trung bình ngành.  

Vị thế rủi ro của Ngân hàng tiếp tục được FiinRatings đánh giá ở mức ‘Rất thấp’. Rủi 
ro tập trung được duy trì ở mức thấp, với top 20 khách hàng (cả cá nhân và doanh nghiệp) 
chiếm 5,9% dư nợ toàn ngân hàng, và được kỳ vọng sẽ không có nhiều biến động trong 
trung hạn. Khẩu vị rủi ro của ACB cũng tiếp tục được đánh giá ở mức thận trọng, với nợ xấu 
có xu hướng đi ngang trong nửa sau 2024. Đối với phân khúc KHCN, ACB thực hiện cho 
vay với tập khách hàng chính (~80% dư nợ) là khách hàng khá giả hoặc có thu nhập ổn định 
(20-40 triệu VND/tháng). Đối với phân khúc KHDN lớn, Ngân hàng đã cải thiện tỷ lệ LTV về 
mức 53% (từ mức 58% tại 6T2024), đưa tỷ lệ NPL (1,37%) về dưới giới hạn quy định nội bộ, 
và duy trì định hướng cho vay các ngành sản xuất. Chúng tôi lưu ý phân khúc SME có mức 
tăng nợ xấu (81,8%) cao so với tăng trưởng dư nợ (12,3%), do một số khách hàng SME top 
đầu chuyển dịch sang phân khúc KHDN lớn. Tuy vậy, chúng tôi kỳ vọng mức tăng này sẽ 
không ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và bộ đệm vốn của Ngân hàng nhờ chất lượng tài 
sản đảm bảo cao và chính sách xử lý quyết liệt. ACB cũng tiếp tục duy trì danh mục đầu tư 
thận trọng, không đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, và dự kiến tiếp tục duy trì trong trung hạn. 

Hồ sơ nguồn vốn và thanh khoản của ACB tiếp tục được đánh giá ở mức 'Tốt' nhờ vào 
năng lực phát hành tốt và danh mục đầu tư thanh khoản cao. Về nguồn vốn, trong 2024, 
Ngân hàng đã tăng vốn điều lệ thành công 15% theo dự phóng của chúng tôi trong kỳ XHTN 
lần đầu. Tuy tăng trưởng huy động tiền gửi (11,3%) có phần thấp hơn kỳ vọng (12%), ACB đã 
đẩy mạnh phát hành giấy tờ có giá (tăng 94% so với 2023, là ngân hàng phát hành trái phiếu 
nhiều nhất thị trường) để bù đắp, với mức độ hấp thụ tốt và chi phí cạnh tranh (chi phí vốn 
bình quân của ACB là 3,4% so với trung bình ngành là 4,2%). Bên cạnh khả năng huy động 
vốn tốt, thanh khoản của ACB cũng được hỗ trợ bởi chiến lược nắm giữ các tài sản thanh 
khoản cao, với danh mục đầu tư (gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu các tổ chức tín dụng, 
và chứng chỉ tiền gửi) tăng 50,6% trong 2024, chiếm 16% tổng tài sản (so với 11% của kỳ 
XHTN lần đầu) và giúp duy trì tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao/ nguồn vốn bán buôn ngắn 
hạn của Ngân hàng trên 100%.   
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Điểm 

XHTN lần 
đầu 

Điểm 
XHTN cập 

nhật 

Mốc xếp hạng ngành 
Ngân hàng 

a- a- 

Các yếu tố điều chỉnh:    

Vị thế kinh doanh +1 +1 

Cơ cấu vốn, Đòn bẩy, và 
Khả năng sinh lời 

+1 +1 

Vị thế rủi ro +2 +2 

Nguồn vốn và Thanh 
khoản 

+1 +1 

Điểm XHTN đơn lẻ aa+ aa+ 

Yếu tố hỗ trợ +0 +0 

XHTN đơn vị phát hành AA+ AA+ 

Triển vọng Xếp hạng Ổn định Ổn định 

Triển vọng: Triển vọng “Ổn định” phản ánh 
đánh giá của FiinRatings rằng ACB sẽ duy trì 
khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính trong 
12-24 tháng tới.  

Kịch bản nâng điểm: 

• FiinRatings kỳ vọng Ngân hàng TMCP Á 

Châu sẽ không có triển vọng tăng điểm trong 

12 tháng tới. 

Kịch bản hạ điểm: 

• Lợi nhuận bị ảnh hưởng đáng kể do (i) thu 

nhập từ lãi thấp hơn và/hoặc (ii) thị trường 

có nhiều diễn biến bất lợi để phát triển các 

sản phẩm thu nhập phí như dịch vụ thanh 

toán và bảo hiểm; 

• Việc tăng các khoản nợ có vấn đề dẫn đến 

chi phí tín dụng cao hơn, do đó gây sức ép 

lên khả năng sinh lời và bộ đệm vốn của 

Ngân hàng. Ngoài ra, Ngân hàng nới lỏng 

khẩu vị rủi ro bằng cách cho vay các doanh 

nghiệp có năng lực kinh doanh hoặc năng 

lực tài chính yếu hơn và/hoặc khách hàng cá 

nhân có hồ sơ tín dụng rủi ro hơn; 

• Hồ sơ huy động vốn và thanh khoản bị ảnh 

hưởng tiêu cực, thể hiện qua sự suy giảm tỷ 

lệ nguồn vốn ổn định và tỷ lệ tài sản có tính 

thanh khoản cao ở mức thấp hơn trung bình 

ngành. Hồ sơ thanh khoản bị suy yếu do áp 

lực rút vốn tăng lên từ các khoản mục liên 

quan đến tín dụng trong hoạt động nội bảng 

và ngoại bảng; 

• Ngân hàng phải đối mặt với các sự kiện đặc 

biệt ảnh hưởng tới uy tin của ACB. 

 

Bảng biểu 01: Các chỉ số tài chính của ACB (2020-2024) 
Các chỉ số chính Đơn vị 2020 2021 2022 2023 2024 
Tổng tài sản Nghìn tỷ đồng 444.530 527.770 607.875 718.795 864.006 

Dư nợ cho vay khách hàng (gồm dư nợ trái phiếu) Nghìn tỷ đồng 311.479 361.913 413.706 487.602 580.686 

Tiền gửi khách hàng Nghìn tỷ đồng 353.196 379.921 413.953 482.703 537.305 

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) công bố % 11,1% 11,2% 12,8% 12,5% 11,8% 

Tỷ lệ vốn cấp 1 / Tổng tài sản % 7,9% 8,4% 9,5% 9,8% 9,6% 

Biên lãi ròng (NIM) % 3,7% 4,1% 4,4% 4,0% 3,7% 

Tỉ suất lợi nhuận trên Tổng tài sản (ROA) % 1,9% 2,0% 2,5% 2,5% 2,2% 

Tỷ lệ nợ xấu (FiinRatings điều chỉnh) % 0,6% 0,8% 0,7% 1,2% 1,5% 

Tỉ lệ bao phủ nợ xấu (FiinRatings điều chỉnh) % 160,3% 209,4% 159,3% 91,2% 77,9% 

Tỉ lệ nguồn vốn ổn định (FiinRatings điều chỉnh) % 103,7% 103,0% 104,1% 103,1% 99,7% 

Tài sản có tính thanh khoản cao/ Nguồn vốn bán 
buôn ngắn hạn (FiinRatings điều chỉnh) 

% 197,6% 177,4% 153,0% 145,5% 112,9% 

  Nguồn: ACB, FiinRatings 

https://fiinratings.sharepoint.com/:p:/s/FiinRatings-Analytical/EThu-IpKt6xHi6RkPzCpjncB8TSd9octYabc1Y2EFKphag?e=gmb85A
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Cập nhật các sự kiện chính 

• Trong nửa sau 2024, Chính phủ và NHNN đã ban hành một số chủ trương tới các ngân hàng thương mại về 

việc giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế (như Nghị quyết số 105/NQ-CP). Các định hướng này 

đã dẫn tới sự suy giảm nhất định về khả năng sinh lời tại ACB và các ngân hàng thương mại cổ phần cùng quy 

mô, thể hiện qua tỷ lệ NIM trung bình giảm từ 4,5% xuống 4,2% trong nửa sau 2024. Trước bối cảnh trên và 

với khả năng chi phí huy động sẽ tiếp tục tăng trong 2024 trước áp lực lạm phát (4,5% theo mục tiêu Chính phủ 

– cao nhất trong 5 năm trở lại đây), FiinRatings kỳ vọng CASA sẽ là động lực chính trong ngắn hạn để       

Ngân hàng ổn định NIM:  

o Về vĩ mô, trong trường hợp các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế phát huy hiệu quả, chúng tôi kỳ 

vọng CASA sẽ là một giải pháp tối ưu hóa dòng tiền ngắn hạn cho các nhà đầu tư, nhằm chủ động sử 

dụng vào các kênh đầu tư sinh lời cao.  

o Về nội tại, ACB đã bước đầu đẩy mạnh thành công cho vay chuỗi giá trị, đặc biệt là với phân khúc 

KHDN lớn, củng cố nhận định của FiinRatings về dư địa CASA mà Ngân hàng có thể khai thác ở phân 

khúc này.  

o Bên cạnh đó, với tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn còn ở mức thấp (liên tục dưới 20%), Ngân 

hàng có thể cơ cấu lại danh mục cho vay, tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn ở các sản phẩm cho vay 

mua nhà, từ đó giúp cải thiện NIM.   

• Doanh thu ngoài lãi của Ngân hàng trong 2024 chứng kiến mức giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, do: 

o Giảm thu nhập từ bán trái phiếu Chính phủ: Doanh thu một lần (one-off) của ACB đạt 2.700 tỷ đồng 

trong 2023 nhờ tận dụng tình hình thị trường thuận lợi, trong khi trong 2024 Ngân hàng chỉ ghi nhận 

doanh thu 457 tỷ từ nguồn thu này. Nguyên nhân do sự sụt giảm trong nguồn thu này có thể kể đến 

như đồng USD tăng mạnh gây áp lực lên tỷ giá; Mặt bằng lãi suất ổn định và duy trì ở mức cao ngay từ 

2Q2024 khi NHNN chủ động can thiệp để thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa đồng VND và USD; Mặt 

bằng lợi suất chính phủ cũng tăng từ 2Q2024 và duy trì trong vùng 2,6% – 3,0%.  

o Giảm thu nhập từ thu nhập từ nhóm khách hàng đã xử lý rủi ro: Năm 2024 ACB không phát sinh khoản 

thu nhập này, trong khi đó năm 2023 Ngân hàng ghi nhận thu nhập 391 tỷ.  

o Phí dịch vụ tăng 11%: Phí dịch vụ thẻ và thanh toán quốc tế lần lượt tăng 39% và 24% so với cùng kỳ, 

trong bối cảnh doanh thu bảo hiểm giảm 26% theo khó khăn chung của thị trường và được chúng tôi 

kỳ vọng sẽ không có nhiều đột phá trong 2025. Dựa trên các tín hiệu tích cực từ phân khúc KHDN lớn 

và đặc biệt từ nhóm FDI trong năm 2024 (đóng góp 50% vào tang trưởng KHDN), chúng tôi kỳ vọng 

doanh thu từ phí dịch vụ của ACB có thể tăng từ 18-20% trong năm 2025. 

• FiinRatings kỳ vọng 2025 sẽ là năm định hướng bỏ room tín dụng sẽ được chính thức áp dụng. Trong ngắn tới 

trung hạn, một số tác động của chính sách trên (nếu được áp dụng) có thể kể đến như: 

o NHNN thay đổi định hướng quản lý, từ kiểm soát trước dựa trên room tín dụng sang kiểm soát sau dựa 

trên các bộ chỉ số an toàn như tỷ lệ an toàn vốn, LDR, vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn… 

o Chính sách này khi áp dụng sẽ gia tăng áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng để giữ và tăng thị phần, 

tuy nhiên lợi thế được chúng tôi nhận định sẽ nghiêng về nhóm ngân hàng cổ phần có dư địa để hấp 

thụ với chỉ số an toàn tốt, có khả năng linh hoạt trong việc huy động vốn và sản phẩm dịch vụ đáp ứng 

được nhu cầu khách hàng.  

o Đối với ACB, thực tế cho thấy trong giai đoạn 2019-2024, Ngân hàng luôn có mức tăng trưởng tín dụng 

cao hơn bình quân ngành và luôn sử dụng hết room tín dụng được cấp bởi NHNN, trong khi tỷ lệ nợ 

xấu luôn thuộc nhóm các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành. Do đó, chúng tôi đánh giá ACB 

sẽ thuộc nhóm các ngân hàng hưởng lợi nếu việc bỏ room tín dụng chính thức được áp dụng. 
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• Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ACB có xu hướng giảm trong 2024, do ACB có sự điều chỉnh về chính sách định giá 

theo hướng tiệm cận hơn với giá trị thị trường thực tế của tài sản. Điều này dẫn đến tăng giá trị tài sản rủi ro, 

làm giảm giá trị trích lập dự phòng toàn hệ thống so với các năm trước.  

• Về mặt nguồn vốn, ACB đã tăng vốn điều lệ thành công 15% theo kế hoạch đề ra và theo dự phóng của 

FiinRatings từ kỳ XHTN lần đầu. Chi phí lãi vay của Ngân hàng (3,4%) vẫn thuộc mức thấp so với trung bình 

ngành (4,2%) và trung bình các ngân hàng TMCP cùng quy mô (3,6%). Trong nửa cuối 2024, Ngân hàng đã 

tăng cường phát hành GTCG, đặc biệt là trái phiếu, với quy mô lớn nhất thị trường (36.100 tỷ đồng), với mức 

hấp thụ tốt và được chúng tôi kỳ vọng sẽ được duy trì trong 2025.   
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Kịch Bản Dự Phóng  

Các giả định chính 

Yếu tố giả định Kịch bản cơ sở 

Tăng trưởng tín 
dụng và động 
lực tăng trưởng 
của ACB 

 -Tăng trưởng tín dụng của ACB được giả định đạt 19,1%/năm trong năm 2025 (tương đương với mức tăng trưởng năm 

2024) và 18%/năm trong giai đoạn 2026-2027, tương đương với kế hoạch tăng trưởng của Ngân hàng (17-18%). Động lực 

chính cho tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2026-2027 được giả định đến từ: (i) sự tăng trưởng của danh mục khách hàng cá 

nhân (KHCN), đặc biệt trong phân khúc cho vay mua nhà ở và cho vay bất động sản, nhờ tháo gỡ vướng mắc pháp lý, giúp 

nguồn cung được khai thông, đặc biệt tại khu vực miền Nam - thị trường chủ lực của ngân hàng; (ii) Kỳ vọng tăng trưởng 

khách hàng doanh nghiệp lớn duy trì tốc độ tăng trưởng 20-27%/năm, trong đó tăng trưởng từ các doanh nghiệp FDI được 

kỳ vọng đóng góp 50%. 

- Cơ cấu tổng mức tín dụng của Ngân hàng được kỳ vọng có thay đổi trong giai đoạn 2025-2027. Trong đó, tỷ trọng tín dụng 

phân khúc KHCN và KDN vừa và nhỏ được kỳ vọng sẽ giảm 4% trong tổng dư nợ cho vay trong giai đoạn 2025-2027, với 

phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn (MMLC) ghi nhận mức tăng tương ứng. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng ACB sẽ tiếp tục 

duy trì chính sách không đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp trong cả hai kịch bản. 

Nguồn vốn  

- Trong năm 2025, chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng tiền gửi của khách hàng ACB sẽ chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng tín 

dụng, với mức tăng trưởng tiền gửi đạt 12%/năm trong kịch bản cơ sở (2024: 11,3%/năm). Do đó, chúng tôi giả định Ngân 

hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát hành giấy tờ có giá trong giai đoạn 2025-2027, duy trì tỷ lệ khoảng 13-16% tổng nguồn vốn.  

- FiinRatings kỳ vọng cơ cấu nguồn vốn sẽ không có nhiều thay đổi so với 2024. Tăng trưởng tiền gửi khách hàng được giả 

định kéo dài trong 2025-2027 và Ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng bộ đệm vốn với tốc độ 15%/năm từ nhiều nguồn 

khác nhau. 

Chi phí vốn và 
Chênh lệch lãi 
ròng 

- Chi phí huy động bình quân của ACB được giả định tăng 0.3% trong 2025 và duy trì ở mức này cho đến năm 2026-2027. 

Giai đoạn 2025-2027, NHNN định hướng yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế, dự kiến sẽ 

tác động tiêu cực đến NIM của ngành. Do đó, chúng tôi kỳ vọng ROE của ACB sẽ giảm xuống khoảng 1,9-2% trong giai 

đoạn 2025-2027, NIM giảm còn 3,3% trong năm 2025 và chỉ phục hồi trên mức năm 2024 (3,7%) vào năm 2027.  

Thu nhập từ phí 

- Tỷ trọng thu nhập từ phí dự kiến sẽ giảm nhẹ trong năm 2025, xuống mức 8,8% từ mức 9,7% tổng thu nhập hoạt động hiện 

tại, chủ yếu do mảng bảo hiểm và hoạt động kinh doanh ngoại hối chưa có tín hiệu phục hồi rõ ràng. Nguyên nhân xuất phát 

từ sự thắt chặt giám sát từ cơ quan quản lý đối với hoạt động phân phối bảo hiểm của các ngân hàng và biến động tỷ giá. 

Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng các khoản thu ngoài lãi này sẽ phục hồi trở lại trong giai đoạn 2026-2027, nhờ doanh thu thanh 

toán quốc tế và doanh thu bảo lãnh cho phân khúc KHDN lớn. 

Tỷ lệ chi phí hoạt 
động trên thu 
nhập (CIR) 

- Tỷ lệ CIR được giả định duy trì ổn định tại 32,5%, ngang mức 2024 trong 3 năm tiếp theo do chúng tôi kì vọng Ngân hàng 

sẽ tiếp tục chủ động phát huy hiệu quả việc kiểm soát tốt chi phí hoạt động lớn như chi phí nhân sự (chiếm ~59% tổng chi 

phí hoạt động) bằng cách gia tăng chuyển đổi số trong vận hành và kinh doanh 

Chất lượng       
tài sản 

- Chúng tôi kỳ vọng ACB sẽ duy trì chính sách quản lý rủi ro chặt chẽ, giúp nợ cần chú ý ổn định quanh mức 0,5% trong giai 

đoạn 2025-2027. Nhờ vào chất lượng tài sản hiện hữu và chiến lược kiểm soát rủi ro hiệu quả, tỷ lệ nợ có vấn đề (bao gồm 

nợ cần chú ý và nợ xấu) được dự báo duy trì dưới ngưỡng 3%. Đồng thời, chúng tôi kỳ vọng nợ xấu của ACB đã tạo đỉnh, 

với giả định duy trì ở mức 1,5% (ngưỡng cảnh báo nội bộ của Ngân hàng và tương đương với tỷ lệ NPL 2024) trong giai 

đoạn 2025-2026 trước khi giảm về 1,4% vào năm 2027. 

- Đối với rủi ro từ khách hàng cụ thể, FiinRatings đã thực hiện tăng cường trích lập và xóa sổ phần dư nợ chưa được đảm 

bảo bằng TSĐB từ các khách hàng quá hạn, với giả định ACB có thể thanh lý TSĐB là bất động sản của doanh nghiệp. Việc 

này đã dẫn đến tỷ lệ xóa sổ/ dư nợ khách hàng của Ngân hàng tăng lên 0,4% và duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu quanh mức 80-

90% trong kịch bản cơ sở. 

 

  



 Ngân hàng TMCP Á Châu (‘ACB’) 
Báo cáo Xếp hạng Tín nhiệm Nhà phát hành 

https://fiinratings.vn Ngày 09 tháng 03 năm 2025  6 

 

     Kịch bản cơ sở 

Các chỉ số chính Đơn vị 2022A 2023A 2024A 2025F 2026F 2027F 

Tỉ lệ tăng trưởng tín dụng % 14,3 17,9 19,1 19,1 18,0 18,0 

Tỉ lệ vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản % 9,6 9,9 9,7 10,0 10,5 11,6 

Thu nhập lãi ròng / Tổng thu nhập hoạt động % 81,7 76,2 82,9 84,4 85,3 85,4 

Thu nhập phí ròng / Tổng thu nhập hoạt động % 12,2 8,9 9,7 8,8 9,0 9,8 

Thu nhập lãi ròng / Tài sản sinh lời bình quân (NIM) % 4,4 4,0 3,7 3,3 3,6 3,7 

TỈ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) % 40,3 33,2 32,5 32,5 32,5 32,5 

Thu nhập hoạt động trước dự phòng / Tổng tài sản bình quân % 3,0 3,4 2,9 2,6 2,8 2,9 

Tỉ suất lợi nhuận trên Tổng tài sản (ROA) % 2,5 2,5 2,2 1,9 2,0 2,1 

TÍ suất lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu (ROE) % 26,4 24,9 21,9 19,2 19,6 18,9 

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) (FiinRatings điều chỉnh) % 0,7 1,2 1,5 1,5 1,5 1,4 

Tỷ lệ nợ có vấn đề (FiinRatings điều chỉnh) % 1,3 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu điều chỉnh % 159,3 91,2 77,9 84,0 86,1 93,5 

Chi phí huy động vốn bình quân % 3,6 4,9 3,4 3,7 3,5 3,7 

Tỷ lệ nguồn vốn ổn định (FiinRatings điều chỉnh) (SFR) % 104,1 103,1 99,7 104,1 97,1 98,3 

Tỷ lệ Tài sản thanh khoản cao/Nguồn vốn bán buôn ngắn hạn % 153,0 145,5 112,9 110,8 116,2 121,1 

Nguồn: FiinRatings, ACB 
Ghi chú: A – thực tế, F – dự phóng 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng cân đối kế toán (Tỷ đồng) 2020 2021 2022 2023 2024 

Tài sản      

Tiền mặt, vàng 6.968 7.510 8.461 6.909 5.696 

Tiền gửi tại NHNN Việt Nam 16.617 32.350 13.658 18.505 25.220 

Tiền gửi và cấp tín dụng cho các tổ chức tín dụng (thuần) 31.671 49.819 85.971 114.874 117.882 

Chứng khoán kinh doanh (thuần) 6.168 11.260 1.131 7.177 3.881 

Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính 
khác 

54 227 100 - 56 

Cho vay khách hàng (thuần) 308.529 356.051 408.857 482.235 573.947 

Cho vay khách hàng (gộp) 311.479 361.913 413.706 487.602 580.686 

Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (2.950) (5.862) (4.850) (5.367) (6.740) 

Hoạt động mua nợ - - - - - 

Chứng khoán đầu tư (thuần) 63.399 59.475 75.535 73.463 121.090 

Góp vốn, đầu tư dài hạn 99 172 147 140 125 

Tài sản cố định 3.783 3.763 3.981 4.763 5.412 

Bất động sản đầu tư 349 216 177 177 177 

Tài sản Có khác 6.893 6.929 9.858 10.552 10.519 

Tổng tài sản 444.530 527.770 607.875 718.795 864.006 
      

Các khoản nợ Chính phủ và NHNN - - 506 - 7.955 

Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác 23.875 54.394 67.841 89.507 111.592 

Tiền gửi khách hàng 353.196 379.921 413.953 482.703 537.305 

Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính 
khác 

- - - 117 - 

Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro 117 86 60 42 28 

Phát hành giấy tờ có giá 22.050 30.548 44.304 52.410 101.650 

Các khoản nợ khác  9.844 17.920 22.772 23.060 22.014 

Tổng nợ phải trả 409.082 482.869 549.437 647.839 780.544 

Vốn 21.887 27.291 34.046 39.112 44.938 

Các quỹ 5.742 7.164 9.220 11.557 14.790 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - - - 

Lợi nhuận chưa phân phối 7.819 10.445 15.172 20.286 23.734 

Lợi ích cổ đông không kiểm soát - - - - - 

Tổng vốn chủ sở hữu 35.448 44.901 58.439 70.956 83.462 

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 444.530 527.770 607.875 718.795 864.006 

 

Báo cáo kết quả kinh doanh (tỷ đồng) 2020 2021 2022 2023 2024 

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 31.856 33.714 40.699 52.347 50.903 

Chi phí lãi và các chi phí tương tự (17.274) (14.769) (17.165) (27.387) (23.108) 

Thu nhập lãi thuần 14.582 18.945 23.534 24.960 27.795 

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 2.803 4.026 5.058 4.946 5.465 

Chi phí từ hoạt động dịch vụ (1.109) (1.132) (1.531) (2.023) (2.226) 

Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 1.695 2.894 3.526 2.922 3.239 

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 687 872 1.048 1.110 1.171 

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 167 450 (388) 168 200 

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 732 244 21 2.647 450 

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 280 139 990 863 624 

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 19 20 59 76 36 

Lợi nhuận hoạt động 18.161 23.564 28.790 32.747 33.515 

Chi phí hoạt động (7.624) (8.230) (11.605) (10.874) (10.903) 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi 
phí dự phòng rủi ro tín dụng 

10.537 15.334 17.185 21.872 22.612 

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (941) (3.336) (71) (1.804) (1.606) 

Tổng lợi nhuận trước thuế 9.596 11.998 17.114 20.068 21.006 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (1.913) (2.395) (3.426) (4.023) (4.216) 

Lợi nhuận sau thuế 7.683 9.603 13.688 16.045 16.790 

Nguồn: FiinRatings, ACB 
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CÔNG THỨC CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 
Chỉ số Công thức 

Tỷ lệ nợ có vấn đề điều 

chỉnh 

Tử số: Dư nợ cho vay khách hàng cần chú ý + Dư nợ cho vay khách hàng dưới chuẩn + Dư nợ cho vay khách hàng nghi ngờ + Dư 

nợ cho vay khách hàng có khả năng mất vốn + trái phiếu VAMC 

Mẫu số: Dư nợ cho vay khách hàng gộp + trái phiếu VAMC 

Tỷ lệ nợ xấu điều chỉnh 

Tử số: Dư nợ cho vay khách hàng dưới chuẩn + Dư nợ cho vay khách hàng nghi ngờ + Dư nợ cho vay khách hàng có khả năng 

mất vốn + trái phiếu VAMC 

Mẫu số: Dư nợ cho vay khách hàng gộp + trái phiếu VAMC 

Chi phí vốn bình quân 

Tử số: Chi phí lãi và các chi phí tương tự 

Mẫu số: Trung bình các khoản nợ phải trả (gồm: Tiền gửi và vay chính phủ và NHNN + Tiền gửi và vay tổ chức tín dụng khác + 

Tiền gửi của khách hàng + Công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác + Vay Chính phủ, quốc tế và các tổ chức 

khác + Phát hành giấy tờ có giá) 

Tài sản thanh khoản cao/ 

Vốn bán buôn ngắn hạn 

Tử số: Tài sản thanh khoản cao = Tiền + Các khoản vay liên ngân hàng ngắn hạn và reverse repo + Danh mục chứng khoán điều 

chỉnh loại trừ nhóm có thanh khoản kém – Ước tính mức tiền mặt bị khóa) 

Mẫu số: Vốn bán buôn ngắn hạn 

Biến động CASA 
Tử số: Độ lệch chuẩn của tỷ lệ CASA trong 1 thời kỳ 

Mẫu số: Tỷ lệ CASA trung bình trong thời kỳ trên 

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài 

sản 

Tử số: Vốn góp + Vốn của tổ chức tín dụng + Vốn xây dựng cơ bản + Chênh lệch tỷ giá hối đoái + Thặng dư vốn cổ phần + Lợi 

nhuận chưa phân phối - Lợi thế thương mại - Cổ phiếu quỹ 

Mẫu số: Tổng tài sản 

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập 

(CIR) 
Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Tổng thu nhập hoạt động 

Biến động tăng trưởng tiền 

gửi khách hàng 

Tử số: Độ lệch chuẩn của tăng trưởng tiền gửi khách hàng trong kỳ (10 năm gần nhất) 

Mẫu số: Tăng trưởng tiền gửi trung bình của khách hàng trong giai đoạn nói trên (10 năm gần nhất) 

Tỷ lệ CASA ước tính 
Tử số: Tiền gửi thanh toán + Tiền gửi ký quỹ + Tiền gửi cho những mục đích riêng biệt 

Mẫu số: Tiền gửi của khách hàng + Phát hành trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ tiền gửi, và giấy tờ có giá khác 

Số ngày lãi và phí phải thu 
Tử số: Bình quân lãi và phí phải thu dồn tích 

Mẫu số: (Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự + Thu nhập dịch vụ)/365 

Tài sản thanh khoản cao/ 

Tổng nợ phải trả 

Tử số: Tài sản thanh khoản = Tiền và các khoản tương đương tiền + Tiền gửi tại NHNN + Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng 

khác + Trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 

Mẫu số: Tổng nợ phải trả 

Tỷ lệ vốn dài hạn 
Tử số: Vốn ổn định có sẵn 

Mẫu số: Tổng vốn chủ sở hữu + Nền vốn 

Biên lãi ròng (NIM) 

Tử số: Thu nhập lãi ròng  

Mẫu số: Tài sản sinh lãi bình quân 

(trong đó, Tài sản sinh lãi = Dư nợ cho vay gộp + Tiền gửi tại NHNN + Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác + Hoạt động 

mua nợ + Chứng khoán kinh doanh + Chứng khoán sẵn sàng để bán + Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn) 

Tỷ lệ xóa số nợ ròng/ Dư 

nợ cho vay trung bình  

Tử số: Tăng/(giảm) dự phòng rủi ro cho vay + Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý, xóa 

Mẫu số: Bình quân dư nợ cho vay gộp 

Tỷ lệ bao phủ nợ có vấn đề 
Tử số: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng + Dự phòng trái phiếu VAMC 

Mẫu số: Nợ cần chú ý + Nợ dưới chuẩn + Nợ nghi ngờ + Nợ có khả năng mất vốn + trái phiếu VAMC 

Tỷ lệ nợ có vấn đề (Nợ xấu + Nợ cần chú ý) / (Dư nợ cho vay gộp + trái phiếu VAMC) 

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu 

Tử số: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng + Dự phòng trái phiếu VAMC 

Mẫu số: Dư nợ cho vay khách hàng dưới chuẩn + Dư nợ cho vay khách hàng nghi ngờ + Dư nợ cho vay khách hàng có khả năng 

mất vốn + trái phiếu VAMC 

Lợi nhuận trên tổng tài sản Lợi nhuận sau thuế/ Bình quân tổng tài sản 

Lợi nhuận trên vốn chủ sở 

hữu 
Lợi nhuận sau thuế/ Bình quân vốn chủ sở hữu 

Tài sản có rủi ro (RWA) Tài sản nội hoặc ngoại bảng với tỷ trọng đặt theo mức rủi ro 

Vốn bán buôn ngắn hạn/ 

Tổng nguồn vốn huy động 

Tử số: Vốn ngắn hạn từ Chính phủ và NHNN + Vốn ngắn hạn từ thị trường liên ngân hàng và thị trường nợ + Phát hành giấy tờ có 

giá ngắn hạn 

Mẫu số: Tổng nguồn vốn huy động = Tiền gửi khách hàng được điều chỉnh + Vốn vay và nợ liên ngân hàng + Các khoản nợ khác  

Vốn bán buôn ngắn hạn/ 

Tổng nguồn vốn bán buôn 

Tử số: Vốn ngắn hạn từ Chính phủ và NHNN + Vốn ngắn hạn từ thị trường liên ngân hàng và thị trường nợ + Phát hành giấy tờ có 

giá ngắn hạn 

Mẫu số: Tổng nguồn vốn bán buôn = Tổng nguồn vốn huy động – Tiền gửi khách hàng 

Tỷ lệ nguồn vốn ổn định 

 
 

Tử số: Nguồn vốn ổn định sẵn có = Tiền gửi của khách hàng điều chỉnh + Vốn chủ hữu hình + Vốn thị trường nợ và vốn vay liên 

ngân hàng dài hạn 

Mẫu số: Nhu cầu sử dụng nguồn vốn ổn định = Cho vay khách hàng và cho vay liên ngân hàng dài hạn + Danh mục chứng khoán 

có rủi ro và thanh khoản kém + Ước tính mức tiền mặt bị khóa+ Tài sản khác + 5%* Các khoản tương đương tín dụng ngoại bảng 

Vốn bán buôn/ Tổng nợ 

phải trả 

Tử số: Tiền gửi và vay Chính phủ và NHNN + Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác + Phát hành giấy tờ có giá + Công cụ tài 

chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác  

Mẫu số: Tổng nợ phải trả 

Tỷ lệ vốn cấp 1 (FiinRatings 

điều chỉnh) 

Tử số: Tổng vốn chủ sở hữu – Lợi thế thương mại – Cố phiếu quỹ 

Mẫu số: Tổng tài sản 

Tỷ lệ cho vay/Tiền gửi 

(FiinRatings điều chỉnh) 

Tử số: Cho vay khách hàng ròng  

Mẫu số: Tiền gửi khách hàng đã điều chỉnh (Tiền gửi khách hàng-Tiền gửi ký quỹ-Tiền gửi cho mục đích đặc biệt) + Giấy tờ có giá 



 Ngân hàng TMCP Á Châu (‘ACB’) 
Báo cáo Xếp hạng Tín nhiệm Nhà phát hành 

https://fiinratings.vn Ngày 09 tháng 03 năm 2025  9 

 

 

THANG ĐIỂM XẾP HẠNG TÍN NHIỆM 

Chúng tôi sử dụng thang điểm xếp hạng dưới để xác định điểm xếp hạng tín nhiệm cho tất cả các doanh nghiệp phát 

hành trong các ngành và lĩnh vực mà chúng tôi xếp hạng tại Việt Nam. Thang điểm này được xây dựng và áp dụng bởi 

FiinRatings và không có giá trị hoặc ý nghĩa tương đương với thang điểm xếp hạng của bất kỳ tổ chức xếp hạng tín 

nhiệm nào khác. 

 

 

Định nghĩa và giải thích Thang điểm xếp hạng 

Nhóm 1: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Tốt Nhất AAA 

Nhóm 2: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Rất Tốt 

AA+ 

AA 

AA- 

Nhóm 3: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Tốt nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi 

điều kiện kinh tế bất lợi và thay đổi hoàn cảnh 

A+ 

A 

A- 

Nhóm 4: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính ở mức Khá nhưng dễ bị ảnh hưởng 

hơn trước các diễn biến bất lợi của nền kinh tế 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

Nhóm 5: Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính Trung bình 

BB+ 

BB 

BB- 

Nhóm 6: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Yếu. Nhạy cảm với các điều kiện 

kinh doanh, tài chính và kinh tế. Rủi ro cao. 

B+ 

B 

B- 

Nhóm 7: Khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính Rất Yếu và khả năng vỡ nợ cao. 

Rất shay cảm với các điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế. Rủi ro rất cao. 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

CC 

C 

Nhóm 8: Mất khả năng thanh toán. Không thanh toán các nghĩa vụ nợ đúng hạn 

(SD – Mất khả năng thanh toán một phần) hoặc không thể thực hiện được các nghĩa 

vụ tài chính (D – Mất khả năng thanh toán). Mức D cũng sẽ được sử dụng khi doanh 

nghiệp nộp đơn yêu cầu phá sản hoặc thực hiện các hành động tương tự. 

SD, D 
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PHƯƠNG PHÁP LUẬN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM 

Phương pháp luận xếp hạng tín nhiệm giải thích cách tiếp cận của FiinRatings để đánh giá rủi ro tín dụng của các 

doanh nghiệp tại Việt Nam. Phương pháp luận này nhằm mục đích giúp các Công ty, nhà đầu tư và những thành viên 

thị trường khác hiểu cách thức và các tiêu chí định lượng cũng như định tính quan trọng mà chúng tôi xem xét trong 

việc giải thích kết quả xếp hạng tín nhiệm nói chung, và đối với từng ngành cụ thể mà chúng tôi thực hiện.  

Ngoài ra, một số thuật ngữ được sử dụng trong báo cáo này, đặc biệt là một số từ chuyên ngành được sử dụng để thể 

hiện quan điểm của chúng tôi về xếp hạng các yếu tố liên quan, có ý nghĩa cụ thể được nêu trong các tiêu chí của 

chúng tôi, do đó nên được đọc cùng với các tiêu chí đó. Vui lòng xem các Phương pháp xếp hạng và tiêu chí liên quan 

theo đường dẫn dưới đây:  

• Phương pháp luận Xếp hạng Tín nhiệm Ngân hàng 

Hoặc tham khảo đường dẫn sau để biết thêm chi tiết về phương pháp luận xếp hạng chung:  

• Phương Pháp Luận Chung Xếp Hạng Tín Nhiệm  

 

LỊCH SỬ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM 

Ngân hàng TMCP Á Châu (“ACB”) 

Credit Rating Type Date Issuer Credit Rating Outlook 

Loại XHTN Ngày công bố Kết quả XHTN Triển vọng 

Lần đầu 10/09/2025 AA+ Ổn định 

Cập nhật 09/03/2025 AA+ Ổn định 

    

 

  

https://fiingroup.vn/upload/docs/phuong-phap-luan-xhtn-ngan-hang.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/phuong-phap-luan-xhtn-ngan-hang.pdf
https://fiinratings.vn/RatingMethodologies
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KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ SỞ HỮU LIÊN QUAN 

Tại thời điểm công bố báo cáo, thông tin kê khai sau đây được thực hiện theo quy định hiện hành và nhằm thể hiện sự 

tuân thủ trong việc thực hiện và công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm: 

• Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại FiinRatings của ACB: không có 

• Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ACB của FiinRatings: không có 

• Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ACB của các nhân viên khác của FiinRatings: không có 

• Giá trị trái phiếu của FiinRatings sở hữu bởi ACB: không có 

• Giá trị trái phiếu của ACB sở hữu bởi FiinRatings: không có 

• Giá trị các công cụ nợ khác của FiinRatings sở hữu bởi ACB: không có 

• Giá trị các công cụ nợ khác của ACB sở hữu bởi FiinRatings: không có 

FiinRatings được đề cập ở trên bao gồm Công ty Cổ phần FiinRatings, thành viên ban giám đốc, thành viên hội đồng 

xếp hạng tín nhiệm, các nhân sự của FiinRatings tham gia hoạt động xếp hạng tín nhiệm này. Số liệu trên được rà soát 

kể từ ngày chính thức ký Hợp đồng xếp hạng tín nhiệm với Công ty và cập nhật đến ngày phát hành báo cáo này.  

FiinRatings duy trì một chính sách độc lập nghiêm ngặt đối nhằm đáp ứng các quy định hiện hành trong việc cung cấp 

dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam cũng như nhằm tuân thủ các chính sách nội bộ về tránh mâu thuẫn lợi ích và 

đảm báo tính khách quan và độc lập trong việc phân tích và đưa ra ý kiến xếp hạng tín nhiệm. Theo đó, các nhân sự 

trực tiếp tham gia xếp hạng tín nhiệm không được phép sở hữu và thực hiện bất kỳ giao dịch nào đối với chứng khoán, 

cổ phần hay công cụ nợ của đơn vị được xếp hạng tín nhiệm khi FiinRatings đã thiết lập mối quan hệ xếp hạng tín 

nhiệm. 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN FIINRATINGS 

Báo cáo Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm số: 02-C47-2025 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thuân, FCCA 

Tổng Giám đốc 

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2025 
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LIÊN HỆ 

Bản công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm này được soạn lập nhằm mục đích cung cấp thông tin ra đại chúng theo quy 

định hiện hành và do đó bản công bố này chỉ cung cấp kết quả xếp hạng tổng thể và tóm tắt cơ sở thực hiện và đánh 

giá các tiêu chí liên quan. Báo cáo xếp hạng chi tiết chỉ được FiinRatings cung cấp cho các nhà đầu tư có quan tâm 

theo các điều khoản và điều kiện cụ thể. 

 

Liên hệ truyền thông: Cô Nguyễn Xuân Thanh Uyên, Trưởng bộ phận PR và Marketing 

Số điện thoại: +84 (0) 968 576 814 

Email: uyen.nguyenxuanthanh@fiingroup.vn 

 

Liên hệ dịch vụ khách hàng: Cô Bá Thị Thu Huệ, Giám đốc thương mại  

Số điện thoại: +84 (0) 971 390 935  

Email: hue.ba@fiingroup.vn    
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Không nội dung nào (bao gồm xếp hạng, phân tích liên quan đến tín dụng và dữ liệu, định giá, mô hình, phần mềm 

hoặc ứng dụng hoặc sản phẩm khác) hoặc bất kỳ phần nào trong đó (Nội dung) có thể được sửa đổi, thiết kế ngược, 

sao chép hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào bằng bất kỳ phương tiện nào, hoặc được lưu trữ trong cơ sở dữ 

liệu hoặc hệ thống truy xuất, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của FiinRatings.  

Nội dung trong báo cáo này sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. 

FiinRatings cũng như các giám đốc, quản lý, nhân viên hoặc đại lý (gọi chung là Bên FiinRatings) không đảm bảo tính 

chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc sẵn có của Nội dung. Bên FiinRatings không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc 

thiếu sót nào (do sơ suất hoặc nguyên nhân khác), bất kể nguyên nhân là gì, đối với kết quả thu được từ việc sử dụng 

Nội dung này, hoặc về bảo mật hoặc duy trì bất kỳ dữ liệu đầu vào nào của người dùng. Nội dung được cung cấp trên 

cơ sở "nguyên trạng". BÊN FIINRATINGS TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN 

TIẾP, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH KHẢ DỤNG HOẶC TÍNH 

PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC ỨNG DỤNG NỘI DUNG. Trong mọi trường hợp, các bên FiinRatings sẽ 

không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, cũng như về các hậu quả, chi phí, phí 

pháp lý hoặc tổn thất (bao gồm, nhưng không giới hạn, thu nhập bị mất hoặc bị mất lợi nhuận và chi phí cơ hội hoặc 

tổn thất do sơ suất) liên quan đến bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra 

những thiệt hại đó. 

Các phân tích liên quan đến tín dụng và các phân tích khác, bao gồm xếp hạng và các tuyên bố trong Nội dung là các 

tuyên bố về ý kiến và quan điểm của chúng tôi vào ngày chúng được thể hiện và không phải là tuyên bố về thực tế. 

Các ý kiến, phân tích và quyết định xác nhận xếp hạng của FiinRatings là thông tin tham khảo, không phải là các 

khuyến nghị để mua, nắm giữ hoặc bán bất kỳ chứng khoán và/hoặc công cụ nợ, công cụ tài chính nào hoặc để đưa 

ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FiinRatings không có nghĩa vụ cập nhật Nội dung sau khi xuất bản dưới bất kỳ hình 

thức hoặc định dạng nào. Nội dung không nên được dựa vào hoàn toàn vào và không được thay thế cho kỹ năng, khả 

năng phán đoán và kinh nghiệm của người đọc, cấp quản lý, nhân viên, cố vấn và / hoặc khách hàng khi thực hiện 

đầu tư và các quyết định kinh doanh khác.  

FiinRatings không hoạt động như một tổ chức ủy thác hoặc tư vấn đầu tư. Mặc dù FiinRatings đã thu thập thông tin từ 

các nguồn mà FiinRatings cho là đáng tin cậy, FiinRatings không thực hiện kiểm tra và không có nghĩa vụ thẩm định 

hoặc xác minh độc lập bất kỳ thông tin nào mà FiinRatings nhận được. Các ấn phẩm liên quan đến xếp hạng có thể 

được xuất bản vì nhiều lý do mà không nhất thiết phụ thuộc vào hành động của hội đồng xếp hạng, bao gồm nhưng 

không giới hạn ở việc xuất bản bản cập nhật định kỳ về xếp hạng tín dụng và các phân tích liên quan. 

FiinRatings từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh từ việc công bố xếp hạng tín nhiệm này, thu hồi hoặc đình chỉ kết 

quả xếp hạng tín nhiệm cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại nào được cho là đã phải gánh 

chịu vì liên quan đến việc sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm. 

Công ty Cổ phần FiinRatings là công ty con của Công ty Cổ phần FiinGroup Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ xếp 

hạng tín nhiệm. FiinRatings hoạt động độc lập và tách biệt với các đơn vị kinh doanh khác của FiinGroup nhằm đảm 

bảo tính độc lập và khách quan của các hoạt động tương ứng. Do đó, FiinRatings có thể có thông tin không có sẵn đối 

với các đơn vị kinh doanh khác của FiinGroup. FiinRatings đã thiết lập các chính sách và thủ tục để duy trì tính bảo 

mật của các thông tin không công khai liên quan đến hoạt động xếp hạng tín nhiệm. 

FiinRatings có thể nhận được doanh thu cho các xếp hạng và một số phân tích nhất định, thường là từ các tổ chức 

phát hành hoặc bảo lãnh phát hành chứng khoán hoặc từ những người có nghĩa vụ liên quan. FiinRatings có quyền 

phổ biến các ý kiến và phân tích của mình. Các phân tích và xếp hạng công khai của FiinRatings được cung cấp trên 

các trang web của FiinRatings và có thể được phân phối thông qua các phương tiện khác, bao gồm thông qua các ấn 

phẩm của FiinRatings và các nhà phân phối thuộc bên thứ ba. Thông tin về mức phí dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm xin 

vui lòng tham khảo tại https://fiinratings.vn  

FIINRATINGS, FIIN, và FIINGROUP là các nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền thuộc Công ty Cổ Phần FiinGroup Việt 

Nam. 

 


